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DẠNG 3: BÀI TOÁN QUÃNG ĐƯỜNG 

BÀI TOÁN QUÃNG ĐƯỜNG   

Ví dụ minh họa 1: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình: 

x = 4cost cm (t đo bằng giây). Hãy tìm quãng đường vật đi được  

1) trong 1 chu kì và trong nửa chu kì. 

2) từ thời điểm t1 = 0 đến thời điểm t2 = 36,5 (s). 

3) từ thời điểm t1 = 0 đến thời điểm t2 = 41/6 (s). 

Ví dụ minh họa 2: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình: 

x = 3cos(4t - /3) cm (t đo bằng giây). Hãy tìm quãng đường vật đi được  

1) từ thời điểm t1 = 13/6 (s) đến thời điểm t2 = 95/12 (s) 

2) từ thời điểm t1 = 13/6 (s) đến thời điểm t2 = 23/6 (s). 

Câu 1 (ĐH2014): Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 5cost (cm). 

Quãng đường vật đi được trong một chu kì là 

A. 10 cm. B. 5 cm. C. 15 cm. D. 20 cm. 

Câu 2 (TN 2013): Một vật dao động điều hoà với chu kì T, biên độ bằng 5 cm. 

Quãng đường vật đi được trong 2,5T là  

A. 10 cm. B. 50 cm. C. 45 cm. D. 25 cm. 

Câu 3 (CĐ2013): Một vật dao động điều hòa với biên độ 4 cm và chu kì 2 s. Quãng 

đường vật đi được trong 4 s là 

A. 64 cm. B. 16 cm. C. 32 cm. D. 8 cm. 

Câu 4 (CĐ2007): Một vật nhỏ dao động điều hòa có biên độ A, chu kì dao động T, 

ở thời điểm ban đầu to = 0 vật đang ở vị trí biên. Quãng đường mà vật đi được từ thời 

điểm ban đầu đến thời điểm t = T/4 là  

A. A/2.  B. 2A. C. A/4. D. A. 

Câu 5 (CĐ2009) (8+): Một vật dao động điều hòa có biên độ A và chu kì T, với mốc 

thời gian (t = 0) là lúc vật ở vị trí biên, phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Sau thời gian T/8, vật đi được quãng đường bằng 0,5A.  

B. Sau thời gian T/2, vật đi được quãng đường bằng 2A. 

C. Sau thời gian T/4, vật đi được quãng đường bằng A.  

D. Sau thời gian T, vật đi được quãng đường bằng 4A. 

 

TỐC ĐỘ TRUNG BÌNH 

Câu 1 (ĐH2009): Một vật dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại là 31,4 cm/s. 

Lấy  = 3,14. Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì dao động là  

A. 20 cm/s. B. 10 cm/s. C. 0. D. 15 cm/s. 
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Câu 2 (ĐH2010) (8+): Vật dao động điều hòa với chu kì T. Thời gian ngắn nhất khi 

đi từ vị trí biên có li độ x = A đến vị trí x = -A/2, tốc độ trung bình là 

A. 6A/T. B. 4,5A/T. C. 1,5A/T. D. 4A/T. 

Câu 3 (ĐH2012) (8+): Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Gọi vtb là tốc 

độ trung bình của chất điểm trong một chu kì, v là tốc độ tức thời của chất điểm. 

Trong một chu kì, khoảng thời gian mà v ≥ 0,25vtb là 

A. T/6. B. T/3. C. T/2. D. 2T/3. 

Câu 4 (8+): Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Gọi vtb là tốc độ trung 

bình của chất điểm trong một chu kì, v là vận tốc tức thời của chất điểm. Trong một 

chu kì, khoảng thời gian mà v ≥ 0,25√3vtb là 

A. T/6. B. T/3. C. 5T/6. D. 2T/3. 

Câu 5 (8+): Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Gọi vtb là tốc độ trung 

bình của chất điểm trong một chu kì, v là vận tốc tức thời của chất điểm. Trong một 

chu kì, khoảng thời gian mà v ≥ 0,25vtb là 

A. T/6. B. T/3. C. T/2. D. 2T/3. 

 

QUÃNG ĐƯỜNG MAX-MIN 

Ví dụ minh họa 1: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình: 

x = 3cos(4πt - π/3) cm (t đo bằng s). Tìm quãng đường vật đi được tối đa và tối 

thiểu trong thời gian: 

1) 0,2 s.               2) 8,1 s. 

Câu 1 (CĐ2008) (8+): Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân 

bằng O với biên độ A và chu kỳ T. Trong khoảng thời gian T/4, quãng đường lớn 

nhất mà vật có thể đi được là  

A. A.  B. 3A/2.  C. A√2.  D. A√2. 

Câu 2 (8+): Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O 

với biên độ 10 cm và chu kỳ 2 s. Trong khoảng thời gian 0,9 s, quãng đường nhỏ 

nhất mà vật có thể đi được là  

A. 19,75 cm.  B. 16,87 cm.  C. 14,76 cm.  D. 15,69 cm. 

Câu 3 (8+): Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O 

với biên độ A và chu kỳ T. Trong khoảng thời gian 41T/6, quãng đường nhỏ nhất 

mà vật có thể đi được là  

A. 53A.  B. 53,7A.  C. 27,7A.  D. 27A. 

Câu 4 (8+): Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O 

với biên độ 5 cm và chu kỳ 1 s. Trong khoảng thời gian 4,2 s, quãng đường lớn 

nhất mà vật có thể đi được là  

A. 85,88 cm.  B. 81,91 cm.  C. 91,83 cm.  D. 79,87 cm. 
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Câu 5 (8+): Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O 

với biên độ 5 cm và chu kỳ 12 s. Trong khoảng thời gian 26 s, quãng đường lớn 

nhất mà vật có thể đi được là  

A. 42 cm.  B. 49 cm.  C. 45 cm.  D. 47 cm. 

Câu 6 (8+): Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O 

với biên độ 5 cm và chu kỳ 1 s. Trong khoảng thời gian 4,3 s, quãng đường lớn 

nhất mà vật có thể đi được là  

A. 85,88 cm.  B. 88,09 cm.  C. 91,83 cm.  D. 79,87 cm. 

Câu 7 (8+): Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O 

với biên độ A và chu kỳ T. Thời gian ngắn nhất để vật đi được quãng đường A là  

A. T/6.  B. T/12.  C. T/3.  D. T/2. 

Câu 8 (8+): Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O 

với biên độ A và chu kỳ T. Thời gian ngắn nhất để vật đi được quãng đường 7,2A 

gần giá trị nào nhất sau đây?  

A. 1,8T.  B. 1,7T.  C. 1,5T.  D. 1,9T. 

Câu 9 (8+): Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O 

với biên độ A và chu kỳ T. Thời gian dài nhất để vật đi được quãng đường 7,2A 

gần giá trị nào nhất sau đây?  

A. 1,8T.  B. 1,7T.  C. 1,5T.  D. 1,9T. 

ẢNH CỦA VẬT DAO ĐỘNG QUA THẤU KÍNH 

Câu 1 (8,5+): Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 15 cm. M là một điểm nằm trên 

trục chính của thấu kính, P là một chất điểm dao động điều hòa quanh vị trí cân 

bằng trùng với M. Gọi P’ là ảnh của P qua thấu kính. Khi P dao động theo phương 

vuông góc với trục chính với biên độ 5 cm thì ảnh ảo dao động với biên độ 10 cm. 

Khoảng cách từ M đến thấu kính là 

A. 22,5 cm. B. 10 cm. C. 12 cm. D. 7,5 cm. 

Câu 2 (8,5+): Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 15 cm. M là một điểm nằm trên 

trục chính của thấu kính và cách thấu kính 10 cm. P là một chất điểm dao động 

điều hòa quanh vị trí cân bằng trùng với M. Gọi P’ là ảnh của P qua thấu kính. Khi 

P dao động theo phương vuông góc với trục chính với biên độ 5 cm với tần số góc 

10 rad/s thì tốc độ dao động cực đại của P’ là 

A. 85 cm/s. B. 150 cm/s. C. 120 cm/s. D. 75 cm/s. 
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Câu 3 (8,5+): Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 15 cm. M là một điểm nằm trên 

trục chính của thấu kính, P là một chất điểm dao động điều hòa quanh vị trí cân 

bằng trùng với M. Gọi P’ là ảnh của P qua thấu kính. Khi P dao động theo phương 

vuông góc với trục chính với biên độ 5 cm thì ảnh thật dao động với biên độ 10 cm. 

Khoảng cách từ M đến thấu kính là 

A. 22,5 cm. B. 10 cm. C. 12 cm. D. 7,5 cm. 

Câu 4 (9+): Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 15 cm. M là một điểm nằm trên 

trục chính của thấu kính và cách thấu kính 7,5 cm. P là một chất điểm dao động 

điều hòa quanh vị trí cân bằng trùng với M. Gọi P’ là ảnh của P qua thấu kính. Khi 

P dao động theo phương trục chính với biên độ 2,5 cm với tần số 1 Hz thì P’ có tốc 

độ trung bình trong khoảng thời gian 1 s bằng 

A. 45 cm/s. B. 150 cm/s. C. 90 cm/s. D. 75 cm/s. 

Câu 5 (9+): Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 15 cm. M là một điểm nằm trên 

trục chính của thấu kính và cách thấu kính 22,5 cm. P là một chất điểm dao động 

điều hòa quanh vị trí cân bằng trùng với M. Gọi P’ là ảnh của P qua thấu kính. Khi 

P dao động theo phương trục chính với biên độ 2,5 cm với tần số 2 Hz thì P’ có tốc 

độ trung bình trong khoảng thời gian 0,5 s bằng 

A. 45 cm/s. B. 150 cm/s. C. 90 cm/s. D. 75 cm/s. 

Câu 6 (9+): Điểm sáng S đặt trên trục chính của thấu kính hội tụ quang tâm O có 

tiêu cự f = 10 cm cho ảnh S’. Cho thấu kính cố định, S dao động với phương trình 

x = 11,5cos(2πt + 0,25π) (cm) (t tính bằng s) dọc theo trục chính xung quanh vị trí 

cân bằng I (OI = 23,5 cm). Tốc độ trung bình của S’ trong thời gian S thực hiện 

một dao động toàn phần là 

A. 88 cm/s. B. 112 cm/s. C. 70 cm/s. D. 92 cm/s. 

Câu 7 (9,5+): Điểm sáng S đặt cố định tại một vị trí trên trục chính của thấu kính 

hội tụ có tiêu cự f = 10 cm cho ảnh S’. Cho thấu kính dao động với phương trình x 

= 11,5cos(2πt + 0,25π) (cm) (t tính bằng s) dọc theo trục chính xung quanh vị trí 

cân bằng O (OS = 23,5 cm). Tốc độ trung bình của S’ trong thời gian thấu kính 

thực hiện một dao động gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 88 cm/s. B. 81 cm/s. C. 70 cm/s. D. 92 cm/s. 

Câu 8 (THPTQG – 2016) (9,5+): Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 15 cm. M là 

một điểm nằm trên trục chính của thấu kính, P là một chất điểm dao động điều hòa 

quanh vị trí cân bằng trùng với M. Gọi P’ là ảnh của P qua thấu kính. Khi P dao 

động theo phương vuông góc với trục chính với biên độ 5 cm thì ảnh ảo dao động 

với biên độ 10 cm. Nếu P dao động dọc theo trục chính với tần số 5 Hz với biên 

độ 2,5 cm thì P’ có tốc độ trung bình trong khoảng thời gian 0,2 s bằng 

A. 1,25 m/s. B. 1,0 m/s. C. 1,5 m/s. D. 2,25 m/s. 



 

 

 

Website học trực tuyến: chuvanbien.vn        Group học tập: https://www.facebook.com/groups/chuvanbien.vn/                                                  

CÔNG TY TNHH MODERN VISION – ĐT: 0985829393 – 0943191900 
Email: chuvanbien.vn@gmail.com                       Fanpage: https://www.facebook.com/chuvanbien.vn/ 

5 

Câu 9 (9,5+): Một thấu kính phân kì có tiêu cự -20 cm. M là một điểm nằm trên 

trục chính của thấu kính, P là một chất điểm dao động điều hòa quanh vị trí cân 

bằng trùng với M. Gọi P’ là ảnh của P qua thấu kính. Khi P dao động theo phương 

vuông góc với trục chính với biên độ 6 cm thì ảnh dao động với biên độ 2 cm. Nếu 

P dao động dọc theo trục chính với tần số 5 Hz với biên độ 10 cm thì P’ có tốc độ 

trung bình trong khoảng thời gian 0,2 s gần giá trị nào nhất sau đây?  

A. 1,25 m/s. B. 0,23 m/s. C. 0,35 m/s. D. 2,25 m/s. 

 

ĐÁP ÁN 

Bài toán quãng đường 

1D 2B 3C 4D 5A 

Tốc độ trung bình 

1A 2B 3D 4C 5B 

Quãng đường max-min 

1C 2B 3D 4A 5C 6B 7A 8B 9D 

Ảnh của vật dao động qua thấu kính 

1D 2B 3A 4A 5C 6D 7B 8D 9B 

 


